
TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Chức vụ Trường đang công tác

Trình độ CM, chuyên 

ngành

1 Lê Thị Chi 10/4/1979 Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh Giáo viên MN Hoa Anh Đào ĐHSP Mầm non

2 Vi Thị Diễm Thương 16/10/1992 Diên Phú, Pleiku, Gia Lai Giáo viên MN Hoa Cúc ĐHSP Mầm non

3 Lê Thị Liệu 9/3/1974 Hoằng Đạt, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Giáo viên MN Hoa Hồng ĐHSP Mầm non

4 Trần Thị Ngọc Lợi 25/12/1992 Chư Á, Pleiku, Gia Lai Giáo viên MN Hoa Hồng ĐHSP Mầm non

5 Ngô Thị Thanh Loan 18/6/1988 Phú An, An Khê, Gia Lai Giáo viên MN Hoa Phong Lan ĐHSP Mầm non

6 Lê Thị Như Hoa 03/02/1982 Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa Giáo viên MN Hướng Dương ĐHSP Mầm non

7 Nguyễn Thị Hiền 12/9/1978 Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định Giáo viên MN Vành Khuyên ĐHSP Mầm non

8 Đinh Thị Kim Thương 30/10/1971 Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam Ninh Giáo viên TH Bùi Dự ĐHSP Tiểu học

9 Nguyễn Ái Trúc 12/8/1977 Đập Đá, An Nhơn, Bình Định Giáo viên TH Chu Văn An ĐHSP Tiểu học

10 Hồ Thị Mỹ Lợi 26/11/1977 Pleiku, Gia Lai Giáo viên TH Chu Văn An ĐHSP Tiểu học

11 Nguyễn Thị Thủy 03/10/1982 Tiên Hải, Duy Tiên, Hà Nam Giáo viên TH Chu Văn An ĐHSP Tiểu học

12 Ngô Thị Thêm 25/12/1975 Đồng Tâm, Lạc Thủy, Hòa Bình Giáo viên TH Đinh Tiên Hoàng ĐHSP Tiểu học

13 Lê Thị Minh 04/3/1976 Thọ Cường, Triệu Sơn, Thanh Hóa Giáo viên TH Lê Quý Đôn ĐHSP Tiểu học

14 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 18/9/1992 Yên Đỗ, Pleiku, Gia Lai Giáo viên TH Lê Quý Đôn CĐSP Văn - CT Đội

15 Nguyễn Thị Thương Kỳ 01/4/1978 Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh Giáo viên TH Ngô Mây ĐHSP Tiểu học

16 Trịnh Thị Lê 16/5/1978 Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam Giáo viên TH Ngô Mây ĐHSP Tiểu học

17 Nguyễn Thị Hợi 28/8/1983 Trà Bá, Pleiku, Gia Lai Giáo viên TH Ngô Mây ĐHSP Tiểu học

18 Lê Thị Ngân 19/5/1972 thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Giáo viên TH Ngô Mây ĐHSP Tiểu học

19 Nguyễn Thị Thu Hòa 15/9/1975 Kiên Thành, Trấn Yên, Yên Bái Giáo viên TH Ngô Mây ĐHSP Tiểu học

20 Nguyễn Thị Hồng Lương 16/8/1976 Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Giáo viên TH Ngô Quyền ĐHSP Tiểu học

21 Tạ Thị Mai Phương 2/10/1977 Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi ĐHSP Tiểu học

22 Bùi Thị Ngọc Diệp 6/6/1978 Hòa Nam, Đông Hưng, Thái Bình Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi ĐHSP Tiểu học

23 Trương Thanh Hòa 26/8/1978 Phước Thanh, Tuy Phước, Bình Định Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi ĐHSP Tiểu học

24 Nguyễn Thị Diễn 22/11/1978 Cẩm Long, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Giáo viên TH Trần Đại Nghĩa ĐHSP Tiểu học

25 Võ Thị Bích Phượng 17/9/1975 Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai Giáo viên TH Võ Thị Sáu ĐHSP Tiểu học

26 Nguyễn Thị Dung 16/7/1985 Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh Giáo viên THCS Lương Thế Vinh ĐHSP Lịch sử

27 Trần Văn Trực 18/9/1984 Đạp Đá, An Nhơn, Bình Định Giáo viên THCS Lương Thế Vinh ĐHSP Toán

28 Nguyễn Thị Tú Trinh 13/6/1983 Gào, Pleiku, Gia Lai Giáo viên THCS Nguyễn Văn Cừ ĐHSP Hóa học

29 Lê Thị Hằng 25/9/1979 Thuần Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Giáo viên TH-THCS Bùi Thị Xuân ĐHSP tiếng Anh
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